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Sé: 956 /QP-BXD Ha Néi, ngay 30 thing 6 nam 2025

QUYET PINH
Phé duyét Quy hoach chi tiét phat trién vang dat, vung nudc cang bién
Ca Mau thoi ky 2021-2030, tam nhin dén nam 2050

BO TRUONG BQ XAY DUNG

Can cwr Bo luat Hang hai Viét Nam ngay 25 thang 11 nam 2015;

Can cwr Ludt Quy hoach ngay 24 thang 11 nam 2017;

Can cit Ludt sira d6i, b6 sung mét sé diéu ciia 37 ludt ¢6 lién quan dén quy hoach
ngay 20 thang 11 nam 2018;

Can cir cdc Neghi dinh ciia Chinh phii: s6 37/2019/ND-CP ngay 07 thdng 5 ndm
2019 quy dinh chi tiét mét sé diéu cia Ludt Quy hoach; s6 56/2019/NP-CP ngay 24
thang 6 nam 2019 quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu lién quan dén linh viee giao
théng vin tdi trong Ludt sira doi, b6 sung mot sé diéu ciia 37 ludt ¢6 lién quan dén
quy hoach va sé 58/2023/ND-CP ngay 12 thang 8 nam 2023 sira doi, b6 sung mot sé
diéu ciia Nghi dinh s6 37/2019/ND-CP ngay 07 thang 5 nam 2019;

Can ci Quyét dinh sé6 1579/0P-TTg ngay 22 thang 9 ndam 2021 cia Thi tuéng
Chinh phii vé phé duyét Quy hoach tong thé phdt trién hé thong cdang bién Viét Nam
thoi ky 2021-2030, tam nhin dén nam 2050;

Can cir Quyét dinh sé 442/0P-TTg ngay 22 thang 5 nam 2024 cua Thii tuwdng
Chinh phii phé duyét diéu chinh Quy hoach tong thé phdt trién hé thong cdng bién
Viét Nam thoi ky 2021-2030, tam nhin dén nam 2050;

Can cir Quyét dinh sé6 140/0P-TTg ngay 16 thang 01 ndm2025 cia Thi tudng
Chinh phii vé phé duyét Quy hoach chi tiét nhém cdang bién, bén cing, cau cang, bén
phao, khu nwée, ving nuée thoi ky 2021-2030, tam nhin dén nam 2050;

Xét to trinh s6 2463/TTr-CHHPTVN ngay 23 thang 6 nam 2025 ciia Cuc Hang hdi
va Puong thiyy Viét Nam trinh phé duyét Quy hoach chi tiét phdt trién ving dat, viing
nuoc cang bién Ca Mau thoi ky 2021-2030, tam nhin dén nam 2050;

Theo dé nghi cua Thuong truc Hoi déng tham dinh va Vu truong Vu Ké hoach -
Tai chinh.

QUYET DINH

Piéu 1. Phé duyét Quy hoach chi tiét phat trién ving dat, ving nudc cang bién Ca
Mau thoi ky 2021-2030, tam nhin dén ndm 2050 véi nhitng ndi dung chu yéu sau:
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I. MUC TIEU VA NOI DUNG QUY HOACH
’ Cang bién Ca Mau gdm cic ’khu l?én: Niam Cin; Ong Déﬁc; bén cang anthoai;
bén ce}ng ngoai khoi cfre} song Poc; bén cang LNG va kho ndi tai khu vuc bién Tay;
cac bén phao, khu chuyén tai va cac khu neo cho, tranh, tra bao.
1. Muc ti€éu
a) Muc tiéu dén nam 2030
- Vé hang hoa va hanh khach thong qua: hang hoa tur 1,4 tri€u tan dén 3.5 triéu
tan; hanh khach tir 3,1 nghin luot khach dén 3,3 nghin luot khach.
- Vé két cAu ha tang: c6 tong sd 03 bén cang gom 04 cau cang véi tong chiéu dai
240 m.
- Xéq dinh pham vi ving dit, ving nudc pht hop véi quy mo bén cang va dap
ung nhu cau thong qua hang hoa.
b) Tam nhin dén nim 2050
- Vé hang hoa va hanh khéch thong qua: hang hoéa voi tf;)c do tang truong binh
quan khoang tir 5,5 %/nam d@n 6,1 %/nam; hanh khach véi toc do tang truong binh
quan khoang tir 1,1 %/ndm dén 1,25 %/nam.
- Vé két cau ha tang: tiép tuc phat trién cac bén cang méi dap ing nhu cau thong
qua hang hoa.
2. N¢i dung quy hoach
a) Pham vi, chlrc nang, c0 tau tai cac }(hu bén ‘Euén thi theo Quyét dinh s6 1579/QD-
TTg ngay 22 thang 9 nam 2021 va Quyét dinh so6 442/QD-TTg ngay 22 thang 5 nam
2024 ctaa Thu tuéng Chinh phu.
b) Quy hoach cac khu bén cang
(1) Quy hoach dén nam 2030
- Khu bén Nam Cin
+ V& hang hoa Vé’hé‘ll’lh khach thong qua: hang héa 0,2 triéu tdn, hanh khach tir
2,2 nghin lugt khach dén 2,3 nghin luot khach.
+ Quy {116 cac bén cang: c¢6 01 bén cang gdm 02 cau cang v4i tong chiéu dai
240 m, cu thé nhu sau:
.Bén cang N'erp Can: 02,c§u cang tong h(_)p, hang roi véi tong chiéu dai 240’ m, tiép
nhén tau trong tai dén 5.000 tan, dap g nhu cau thong qua hang hoa 0,2 tri¢u tan.
. Tuyén van tai hanh ’khélch tir bo ra dao: dap tng nhu cau thong qua hanh khach
tir 2,2 nghin lugt khach dén 2,3 nghin lugt khach.
- Khu bén Ong Déc’: phuc vu truc tiép khu cong nghiép Ong Pdc khi c¢6 nhu cau,
tiép nhan tau trong tai dén 3.000 tan.
. Tuyén van tai hanh ,khéch tir bo ra dao: dap tng nhu cau thong qua hanh khach
ttr 0,9 nghin lugt khach dén 1,0 nghin lugt khach.
- Bén cang Hon Khoai: quy hoach tiém ning c6 diéu kién tuy theo ning luc va



nhu ciu ctia nha dau tu.

- Bén cang ngoai khoi cira séng Dbc

+ V& hang hoa thong qua: tir 0,2 triéu tin dén 0,3 triéu tan.

+ Quy md cac bén cang: 01 bén cang gébm 01 ciu cang, cu thé nhu sau:

o Bén cang ngoai k‘hori ctra song Pdc: 01 cau cépg dau khi ngoai khO'i’dU.’()’C phat
trlién phu hop véi n}lu cau hoat dong khai thac mo, tiép ,nhéu} tau trong té’i dén 150.000
tan, dap trng nhu cau thong qua hang hoéa tir 0,2 tri€u tan dén 0,3 tri€u tan.

- Bén cang LNG va kho ndi tai khu vuc bién Tay

+ V& hang hoa thong qua: tir 1,0 triéu tn dén 3,0 triéu tin.

+ Quy mo céc bén cang: 01 bén cang gdm 01 cdu cang, cu thé nhu sau:

. Bén cang LNG va kho ndi tai khu vuc bién Tay: pl cau cang phuc vu trung tam
dién }(hi LNG Cé’Mau phu hop Véi‘ Quy hoach phat trién dién luc, tiép’nhé’n tau trong
ta}i dén 150.000 tan, dap ing nhu cau thong qua hang hoa tir 1,0 tri¢u tan dén 3,0 triéu
tan.

- Céc bén phao, khu, chuyén tai, khu neo cho, tre"mh, tra bao: tai khu vuc Nam
Cén, Hon Khoai, Song Ddc va cac khu vuc khac du di€u kién.

(2) Tam nhin dén nam 2050

’ Tiép tuc phat trién cac bén cang méi dap ung I}hu cau thong qua hang hoa véi
toc do tang trudng binh quan khoang tir 5,5%/mam dén 6,1%/nam.

¢) Quy hoach phat trién két ciu ha tang hang hai

Két géiu ha ting hang hai cong c@ng’duo’c phat trién dépg bo ha tang bén cang,
10 trinh dau tu tuy thugc vao kha nang bo tri, huy dong nguon lyc. Truong hop huy
dong nguodn xa hoi hoa, cho phép dau tu luong hang hai phu hop véi quy mo bén cang
theo quy hoach.

d) PBinh huéng ha tﬁng giao thong két ndi

Trién khai két ndi dudng bd, duong sat, duong thity ndi dia va ven bién theo quy
hoach dugc duyét.

d) Cac bén cang khac

Bén céng khac g@)fp: bén cang phuc vu tryc tiép cho cac co s dong méi, stra
chira tau va bén du thl:lyél’l phuc vu du lich; bén,cémg phuc vu céc co quan’quén ly 1‘11‘12‘1
nudc, r}ghi@:n curu, huan luy@n, dao tao, cung cap dich vu hang hai; cac bén cang, cau
cang gén lién v&i cac khu bén chinh ddm nhan vai tro ho tro thu gom va giai téa hang
hoéa bang duong thuy.

¢) Pinh hudng quy hoach cac khu chirc nang khac

- Co quan quan 1y nha nude chuyén nganh hang hai: theo 16 trinh dau tu phu hop
véi ké hoach dau tu cong trung han cac giai doan.

- Vung Fl‘én t’ré hoa tiéu, kiém Siich: tai khu vuce ctra song B6 P&, mo dau thod ngoai
khoi song Poc, bén LNG va kho noi khu vuc bién Tay.
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- Céc khu vure, dia diém tiép nhan chét nao vét: theo quy hoach tinh Ca Mau, cac
quy hoach c6 lién quan va cac khu vuc, dia diém dugc Uy ban nhan dan tinh Ca Mau
chip thuan, cong bo.

(Chi tiét tai cdc Phu luc kém theo Quyét dinh nay).

II. NHU CAU SU DUNG PAT VA MAT NUOC

- Téng nhu cau sir dung dat theo quy hoach dén nam 2030 khoang 9 ha (chua
bao gdm céc khu vyc phat trién cac khu cong nghiép, logistics... gan lién voi cang).

- Tong nhu cau st dung mit nudce theo quy hoach dén nim 2030 khoang 26.282
ha (d4 bao gdm dién tich ving nudc khac trong pham vi quan 1y khong bd tri cong
trinh hang hai).

III. NHU CAU VON PAU TU

Nhu cau vbn dau tu hé thong cang bién Ca Mau dén nam 2030 khoang 664 ty
ddng gdm von dau tu cho ha ting hang hai cong cong khoang 500 ty dong va nhu ciu
vbn dau tu cho bén cang khoang 164 ty dong (chi bao gdm cac bén cang kinh doanh
dich vu xép d& hang hoa).

IV. CAC DU AN UU TIEN PAU TU

1. Két cdu ha ting hang hai cong cong

Pau tu két cau ha ting phuc vu cong tic bao dam an toan hang hai nhu: khu neo
chd, tranh, tra bdo, co sé vat chat phuc vu nhiém vu quan 1y nha nude chuyén nganh.

2. Bén cang bién

Pau tu bén cang LNG va kho ndi tai khu vuc bién Tay phuc vu trung tim dién
khi LNG Ca Mau.

V. GIAI PHAP THU'C HIEN QUY HOACH

Thuc hién cac giai phap quy hoach theo Quyét dinh sé 1579/QDP-TTg ngay 22
thang 9 nim 2021 va s6 140/QD-TTg ngay 16 thang 01 ndm 2025 trong d6 tap trung
thuc hién céc giai phép sau:

1. Giai phap vé co ché, chinh sach

- Khuyén khich dau tu ddng thoi khu cong nghiép, cum cong nghiép véi ha tang
cang bién (bén cang, ludng tau, dé, ké chin song...) dé nang cao hiéu qua dau tu khai
thac.

- Tao diéu kién bd tri co so 1am viée clia cac co quan quan 1y nha nudc, nghién
ctru, hudn luyén, dao tao, cung cép dich vu hang hai tai cac bén cang mdi; tang cuong
cong tac quan Iy Nha nude trong qué trinh thyuc hién quy hoach, dam bao sy phéi hop,
gan két ddng bo voi quy hoach phat trién mang ludi giao thong khu vuc, quy hoach
xay dung va quy hoach chung phat trién kinh té - xa hoi ciia dia phwong c6 cang bién.

- C6 chinh sach khuyén khich, thu hat nguén luc tir moi thanh phén kinh té dé
day nhanh 16 trinh dau tu khai thac cac bén cang thudc cang bién Ca Mau theo quy
hoach dugc duyét. Tiép tuc nghién ciru hoan thién cac chinh sach vé gia, phi tai cang
bién dé tang tinh hap dan dbi v6i cac hing tau, ning cao hiéu qua dau tu cang bién.



2. Giai phap vé huy dong von dau tu

- Tiép tuc hoan thién co ché va cac diéu kién dé huy dong da dang cac ngudn luc
trong va ngodi nudc tham gia dau tu phat trién két cau ha ting cang bién theo quy
hoach, thé ché hoa cac giai phap vé phan cip, phan quyén huy dong ngudn luc; khai
thac nguon lyc tir quy dat, mat nudc, nguodn thu tir cho thué khai thac két cu ha tang
bén cang dau tu tir nguén ngan sach.

- Khuyén khich va tao diéu kién thuan loi cho cac to chirc, doanh nghiép thudc
moi thanh phan kinh t& tham gia dau tu phat trién, khai thac cang bién; tiép tuc day
manh x3 hoi hoa dau tu phat trién két cdu ha tang cang bién. Tang cudng vai trd cua
doanh nghiép trong viéc chia sé trach nhiém dau tu, bao tri két cdu ha ting cong cong
tai cang bién nhu mot phan trong du an dau tu khai thac cang bién ciia doanh nghiép.

3. Giai phap vé méi truong, khoa hoc va cong nghé

- Khuyén khich nha dau tu khai thac cang img dung khoa hoc cong nghé, ky thuat
hién dai, cong nghé s6 va chuyén doi so trong xay dung, quan 1y, khai thac hé thong
cang bién; ddy manh chuyén d6i phuong tién, trang thiét bi str dung dién, ning luong
xanh hodc c6 cac bién phap twong dwong tai cac cang dau tu méi, dau tu bo sung va
cang hién hitu dap tmg céc tiéu chi cang xanh, cang bién thong minh.

- Xay dung cac co ché uwu dai dau tu ddi véi cac doanh nghiép cang xanh, cang
bién thong minh, dong thoi nghién ctru dua tiéu chi cang xanh 1a mot trong cac tiéu
chi dé cdp c6 tham quyén xem xét lya chon nha du tu du an dau tu cang bién.

- Uu tién dau tu, phat trién, str dung hiéu qua hé thong cong nghé thong tin co
ché mot cira quoc gia.

4. Giai phap vé phat trién ngudn nhén lyc

Pao tao, thu hut ngudn nhan lyc chat luong cao, dic biét trong cong tac quan 1y,
khai thac ha tAng cang bién; nghién ctru thuc hién co ché dat hang dao tao, boi dudng
ngudn nhan luc & cac linh vuc lién quan dén quan 1y va khai thac cang.

5. Giai phap vé hop tac qudc té

- Tang cuong xtc tién dau tu trong va ngoai nude thong qua cac chinh sach wu
dai, tao thuan loi cho hoat déng dau tu, kinh doanh.

- Thuc hién céc diéu uéc, thoa thuan khu vuc va quéc té vé bién ma Viét Nam 1a
thanh vién; nghién ctru tham gia cac diéu udc quoc té lién quan.

- Tang cudng hop tac, tranh tha sy hd tro clia cac ddi tac, cac t6 chirc qubc té
nham phat trién ngudn nhan luc, bao vé mdi truong, phong chdng thién tai va thich
g v6i bién d6i khi hau.

6. Giai phap vé to chtrc thuc hién va giam sat thuc hién quy hoach

- Tang cudng cong tac phdi hop, kiém tra, giam sat t6 chirc thuc hién quy hoach
béo dam cac cang bién duoc dau tu, khai thac theo ding céng ning, quy mé, 16 trinh
quy hoach duoc duyét; bao dam dong bo giita cang bién va cac ha tang lién quan.
Dinh ky t6 chtrc hoi nghi cang bién dé giai quyét cac van dé lién quan.



- Cac bén cang hién hitu duoc phép cai tao, nang cap, xay dung maoi phu hop voi
quy mo, cong ning, ¢& tau d duoc quy dinh trong Quy hoach chi tiét nhém cang bién,
bén cang, cau cang, bén phao, khu nude, ving nude thoi ky 2021-2030, tim nhin dén
nam 2050.

- C& tau theo quy hoach (tan trong tai) dé lam co so dau tu xay dung két cdu ha
tang cang bién, khong 1a co sé dé khong cho phép tau co trong tai 1on hon hanh hai
trén ludng va ra, vao cang. Cac tau c6 trong tai 16n hon nhung c6 thong sé ki thuat
khac phu hop véi kha nang tiép nhan ciia ciu cang, phii hop chuan tic ky thuat cta
ludng tau (bé rong, chiéu sau, tinh khong...), ddm bao diéu kién an toan cé thé duoc
xem xé&t cho phép vao cang theo quy dinh ctia phap luét.

- Tang cudng két nbi hé thdng cang can, trung tm phan phdi hang hoa, dich vu
hau can sau cang va dich vu logistics dé hd tro cho hoat dong cang bién. Lién két gitra
cac doanh nghiép cang bién, hing tau va cong ty logistics trén dia ban véi cac nha
khai thac cang can, kho bai, nha cung céip dich vu van tai tao thanh chudi dich vu,
hudng dén hinh thanh “hé sinh thai logistics” hd tro chi hang tir van chuyén, luu trit
dén phan phdi san pham.

- Xay dung kho dir liéu tap trung, xdy dung nén tang cong nghé thong tin khai
thac dir liéu dung chung phuc vu cho cong tic quan Iy nha nudc va khai thac cang.

- Thiét 1ap ban d6 s6 hoa hé thong cang bién phuc vu cong tac thong ké, tra ctru,
quy hoach va tbi wu hoa tién trinh phat trién cang bién Ca Mau.

Piéu 2. T6 chirc thyc hién

1. Cuc Hang hai va buong thuy Viét Nam

- Chu tri, phdi hop v6i Sé, ban, nganh cta tinh Ca Mau: cong bd, kiém tra, giam
sat quy hoach va thuc hi€n chtrc nang quan ly chuyén nganh hang hai tai cang bién Ca
Mau theo thim quyen tham muu cho Bo Xay dung hoac xu 1y theo tham quyén ndi
dung c6 lién quan vé du an xay dung moi, cai tao, nang cip, mo rong cau cang, bén
cang, giao thong két ndi.

- Nghién ctru, dé xuat Bo Xay dung xem xé&t, quyét dinh viéc cép nhat, bd sung,
diéu chinh quy md, chirc nang, tién do thuc hién cac cau, bén cang.

- Nghién ctru, dé xuit stra doi cac van ban quy pham phap luat quy dinh vé quan
1y, khai thac va cac giai phap quan 1y, khai thac cac bén cang thudc cang bién Ca Mau.

- Thuong xuyén phdi hop véi chinh quyén dia phuong va cac co quan lién quan,
t6 chtrc kiém tra tinh hinh thuc hién quy hoach phat trién cang bién, dé xuat xu 1y cac
du an khong tuan tha quy hoach.

- Hudng din, giam sat cac doanh nghiép hoat dong trong linh vuc cang bién thuc
hién ké hoach phat trién phut hop véi quy hoach dugc duyét; dap ing yéu cau vé phat
trién bén virng, bao vé moi truong, sinh théi, thich Gmg véi bién dbi khi hau va nude
bién dang va cac quy dinh khac c6 lién quan cta phap luat.

2. Uy ban nhan dan tinh Ca Mau

- Chi dao viéc cap nhat cac quy hoach cua dia phuong phu hop quy hoach chi



tiét cang bién dugc duyét; quan 1y, bé tri quy dat theo quy dinh cua phap luét vé dat
dai dam bao phat trién déng bo cang va ha tang két ndi véi cang, khu dich vu hiu
cang, dich vu hang hai dam bao diéu kién hoat dong thuan loi cho cac cau, bén cang.

- Chi dao co quan chtrc ning phdi hop chit ché véi Cuc Hang hai va Puong thay
Viét Nam trong qua trinh x4y dung, diéu chinh cic quy hoach, ké hoach, cac du 4n
trén dia ban dia phuong bao dam théng nhat, dong bd véi quy hoach cang bién va cac
dinh hudng phat trién giao thong két ndi cang bién trong quy hoach.

- Chi dao cic co quan chirc ning phdi hop chit ché voi cac co quan, don vi xay
dung, mdi truong, qudc phong, an ninh dé giai quyét cac van dé c6 lién quan theo quy
dinh trong qua trinh chip thuén, cap phép dau tu bén cang, cau cang.

- Chu tri quy dinh, cong bd danh muc khu vuc, dia diém tiép nhén chit nao vét,
nhan chim chét nao vét tir hoat dong nao vét trong ving nudc cang bién Ca Mau theo
quy dinh.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc tir ngay ky ban hanh.

Piéu 4. Chanh Vin phong Bo; Vu trudong cac Vu; Cuc truong Cuc Hang hai va
Puong thiy Viét Nam, Tha trudng cac t6 chire, ca nhan c6 lién quan chiju trach nhiém
thi hanh quyét dinh nay, .

Noi nhgn: KT. BQO TRUONG
- Nhu diéu 4;

- Thu tuéng Chinh phu (dé b/c);

- Phé Thu tuéng Chinh phu Tran Hong Ha (dé b/c)
- B6 truong (dé blc);

- Cac Tht truong;

- Van phong Chinh phu;

- Cac B9: Cong an, Quéc phong, Tai chinh,

Cong Thuong, Nong nghié¢p va Moéi truong;

- UBND tinh Ca Mau;

- Céc Cyc, Vu thuge Bo Xay dung; Nguyén Xuan Sang
- Cong TTPT B§ Xay dung;

- Luu VT, KHTC (Thanh).




) G HOA THONG QUA CANG BIEN CA MAU PEN NAM 2030
Fih s6 956 /OP-BXD ngay 30 thing 6 nam 2025 cia Bé Xdy dung)

Pon vi: triéu tan

Kich ban théap Kich ban cao
TT Tén cang, bén cing Téng Hang Hxang Hang Tong Hang Hxang Hang
N . tong - ; N . tong . ,
cong container .. | léong/khi cong container | 16ng/khi
hop, roi hop, roi
CANG BIEN CA MAU 1,40 0,20 1,20 3,45 0,20 3,25
I | KHU BEN NAM CAN 0,20 0,20 0,20 0,20
1 | Bén cang Nam Cin 0,20 0,20 0,20 0,20
II | KHU BEN ONG POC
III | BEN CANG HON KHOAI Phat trién ¢ diéu kién phu thudc vao nhu cAu va nang luc cia nha dau tu
BEN CANG NGOAI KHOI CUA
v SONG DOC 0,20 0,20 0,25 0,25
BEN CANG LNG VA KHO NOI
A% KHU VUC BIEN TAY 1,00 1,00 3,00 3,00
VI | KHU NEO, BEN PHAO




b s6 956

H KHACH THONG QUA CANG BIEN CA MAU PEN NAM 2030

/OP-BXD ngay 30 thaing 6 nam 2025 cua B Xdy dung)

Don vi: nghin luot

. Kich ban thap Kich ban cao
TT Tén cang, bén cang ~ — . —
Tong Khach quoc té | Khach ndi dia Tong Khach quoc t¢ | Khach ndi dia

CANG BIEN CA MAU 3,1 31 33 33
I |KHUBENNAM CAN 22 22 23 2,3
- | Tuyén van tai hanh khéch tir bo ra dao 22 2,2 23 2.3
II |KHUBEN ONG POC 0,9 0,9 1,0 1,0
- | Tuyén van tai hanh khach tir bo ra dao 0,9 0,9 1,0 1,0




PHU L} [ \UC QUY HOACH CHI TIET CANG BIEN CA MAU DPEN NAM 2030
(Phu lu Lilinh s6 956 /QD-BXD ngay 30 thing 6 nam 2025 ciia B Xdy dung)
Quy hoach dén niim 2030 (di bao gém cac bén cang hi¢n trang)
Cong | ——r Au cine/ Dién
A s S6 lwgn ning, 0 lung cau cang . Dién ¢ o
TT Tén cang, bén cang cAu g Cé thu phan Chiéu dai (m) Ci thu Cs::gtg tich :lllcnh Ghi chu
cang/Chidu | (TAn) | loai . (Tén) Y+ . | ving dat '8
o KB thap~KB cao (Tr.tan) nwoc
dai (m) (ha)
(ha)
TONG CONG 2/100 4/240+4/240 1,5+3,9 9 2.155
I | KHU BEN NAM CAN 1/100 2/240+2/240 0,3+ 0,6 9 1
- f;;z cang tong hop, hang | 1100 5.000 2/240+2/240 5.000 | 03+0,6 9 1
1 | Bén cang Nam Can 1/100 5.000 TH 2/240+2/240 5.000 0,3+0,6 9 1
I | KHU BEN ONG POC
Bén cang téng hop, hang TH Cdac bén phuc vu tryc tiép khl:l cong ng7hl_ep Ong Doc va du lich tuyén
" | roi, long/khi, khach LK, HK : ik bo ra ddo, ,
» [N ’ tiep nhdn cé tau trong tdi dén 3.000 tan
111 | BEN CANG HON
KHOAI
) Bén cdng téng hop tiem Phat trién c6 diéu kién phu thuég vao nhu cau va nang lyc cua nha
nang dau tw
BEN CANG NGOAI
IV | KHOI CUA SONG 1/- 1/-+ 1/- 0,2+0,3 1.077
DPOC
- | Bén cdng long/khi 1/- 120.000 1/- = 1/- 150.000 | 0,2+ 0,3 1.077
Bén cang ngoai khoi cira Bé‘n cang
1 R ;g & 1/- 120.000 | LK (*) 1/- + 1/- 150.000 | 0,2+0,3 1.077 dau khi
song Doc . .
ngoai khoi




Hién trang Quy hoach dén niim 2030 (di bao gém cac bén cang hién trang)
Cong R 5 >
% = S6 lwrgng cau cang/ n Dién
Ao S S0 luwgng nang, % A Dién , sl
T b 2° n idu dai ; Ghi ch
€n cang, bén cang cdu | Co tau phan Chiéu dai (m) Co thu (sjlt:gtg tich :lllc:l i chu
cang/Chidu | (T4n) | loai . (T4n) . . | viing @At 1S
o KB thap+KB cao (Tr.tan) nuwoc
dai (m) (ha) (ha)
BEN CANG LNG VA
KHO NQI KHU VUC 1/- + 1/- 1,0+3,0 1.077
BIEN TAY
Bén cang long/khi 1/- = 1/- 150.000 | 1,0+ 3,0 1.077
Céc bén phuc
vu Trung tam
) dién khi
Ben cang LNG va kho LK (%) e 1/- 150.000 | 1,0+3,0 1,077 |ENG Ca Mau
ndi khu vuce bién Tay phu hgp véi
Quy hoach
phat trién
dién luc
Cic bén phao, khu chuyén tai va cic khu neo cho, tranh, tri bio tai khu vire Nim Ciin, Hon Khoai, Song Péc va khu vure khic ¢é da diéu
kién

Ghi chu:
- Pham vi vung dat, vung nuwoc duoc xac dinh theo Quy hoach tinh Ca Mau, chi tiét vi tri, toa dé dién tich cia tng cau cang,
bén cang sé xac dinh cu thé trong budc nghién ciru du an.

- Ky hieu:
+ TH: tong hop, roi; + LK: long/khi;
+ Cont.. container; + CK: cang khdc,

+ HK: khach; + (*): khéng kinh doanh xép dé.



O QUY HOACH LUONG TAU CANG BIEN CA MAU PEN NAM 2030
3 /OP-BXD ngay 30 thing® ndam 2025 cia B6 Xy dung)

Hién trang Quy hoach dén 2030
TT Tén tuyén ludng, uong hang hai Chidu dai | Bérong | €% | Chidudai | Bérong | €° % | Co tau
km) | (m) | S Ty |y | 3V
Hai dd) Hai dd)
I | LUONG NAM CAN - BO PE 47 47
- | Poan 1: PO dén cira song B6 Dé 13 60 Ty nhién 13 60 -5,4 5.000
Doan 2: ctra song Bo Dé dén khu vuc ti‘é'p giap vam Trai
- | Ludi cach Bén cang Nam Can 3,5 km vé phia thuong 34 60 Tu nhién 34 60 -5,4 5.000
luu
Ghi chu:

- Thong so cu thé cua cac tuyén luong sé duoc xdc dinh trong budc nghién cuu dy dn.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T11:21:04+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	Lã Hồng Hạnh<hanhlh@mt.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:16:58+0700
	BỘ XÂY DỰNG - Hà Nội
	Nguyễn Xuân Sang<sangnx@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:41:56+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:02+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:13+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:25+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:29+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:34+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:39+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:42:43+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:05+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:17+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:21+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:27+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:52+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:43:59+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T14:44:16+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T15:10:03+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T15:10:55+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T15:11:05+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T15:11:10+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-06-30T15:11:15+0700
	Bộ Xây dựng - Hà Nội
	Bộ Xây dựng<boxaydung@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




